
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ H 

———————— 
Bản án số: 45/2018/HNGĐ – ST 

Ngày 19 – 6 – 2018  

V/v “Tranh chấp hôn nhân gia đình” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————————— 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ Bïi ThÞ YÕn. 

- C¸c héi thÈm nh©n d©n: Ông Phạm Văn Hiều và bà Nguyễn Thị Tiến 

- Th­ ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Bà Hoàng Vân Anh - C¸n bé Toµ ¸n 

nh©n d©n Thµnh phè H, tØnh Qu¶ng Ninh. 
 

Ngµy 19 th¸ng 6  n¨m 2018 t¹i Héi tr­êng xÐt xö Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè H, 

tØnh Qu¶ng Ninh, xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý sè: 147/2018/TLST- 

HNG§ ngµy21 /3/2018 vÒ việc “Tranh chấp Hôn nhân gia đình”, theo QuyÕt ®Þnh 

®­a vô ¸n ra xÐt xö sè 52/2018/Q§XX - ST ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2018 và Quyết 

định hoãn phiên tòa số 43/2018/QĐ – TA ngày 31/5/2018, gi÷a c¸c ®­¬ng sù: 
  

- Nguyªn ®¬n: Chị Nguyễn Thị H - sinh n¨m 19987.  

§KHKTT: Tổ 40, khu 4, phường HT, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. 

Nơi cư trú: Xóm 3, xã M, huyện T, thành phố H Phòng. Có mặt t¹i phiªn toµ.. 

- BÞ ®¬n: Anh Trần Duy H. Sinh năm 1985. Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện tại: 

Tổ 40, khu 4, phường HT, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo ®¬n khëi kiÖn nộp ngµy 15/3/2018, b¶n tù khai, lời khai tại Tòa án của 

nguyªn ®¬n lµ chị Nguyễn Thị H tr×nh bµy: 

 Chị và anh Trần Duy H đăng ký kết hôn ngày 18/2/2008 tại Ủy ban nhân dân 

phường HT, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Trước 

khi kết hôn vợ chồng có thời gian tìm hiểu nhau 01 năm, chưa ai có vợ có chồng. 
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Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống hòa thuận hạnh phúc đến năm 2014 thì bắt 

đầu phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do anh H không quan tâm đến 

gia đình, thường xuyên đi vắng, không hỗ trợ về mặt kinh tế để chị nuôi con. Ngoài 

ra anh H thiếu chung thủy với chị dẫn đến việc anh H thường xuyên về nhà đánh 

đập, chửi bới xúc phạm chị. Thậm chí có lần anh H đánh chị đến mức ngất đi và pH 

nhờ chính quyền địa phương vào can thiệp. Từ cuối năm 2017 chị đã H bỏ về nhà 

bố mẹ đẻ sinh sống và sống ly thân với anh H từ đó cho đến nay không ai quan tâm 

đến ai. Nay chị nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không 

đạt được nên chị có quan điểm đề nghị Toà án giải quyết ly hôn với anh Trần Duy 

H. 

Về con chung: Quá trình chung sống vợ chồng chị H, anh H có 02 con chung  

là Trần GH(sinh ngày 29/8/2008) và Trần CD(sinh ngày 27/7/2010) . Nay ly hôn 

chị đề nghị được là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả hai con 

chung và không yêu cầu chồng là anh Trần Duy H pH cấp dưỡng nuôi con chung. 

VÒ tµi s¶n chung: Chị Nguyễn Thị H xác định không có tài sản chung và 

công nợ chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về án phí: Chị Nguyễn Thị H tự nguyện nộp toàn bộ án phí ly hôn sơ thẩm. 

Bị đơn, anh Trần Duy H, trong bản tự khai và lời khai tại Tòa án thể hiện 

quan điểm về điều kiện và hoàn cảnh kết hôn như phần trình bày của chị Nguyễn 

Thị H. Anh xác định 3 năm trở lại đây vợ chồng anh chị bắt đầu phát sinh mâu 

thuẫn. Nguyễn nhân mâu thuẫn như chị H trình bày. Tuy nhiên, việc anh đánh đập 

chị H là có lí do. Anh cho rằng chị H thường xuyên đi sớm về trễ, khi anh hỏi thì 

chị có thái độ im lặng, không nói gì. Còn về việc anh không quan tâm chăm sóc gia 

đình con cái là do bản thân anh có căn có quả nên anh pH xuống chùa đi làm công 

quả trong mấy năm nên không có thời gian chăm lo cho gia đình. Từ ngày 

09/3/2018 đến nay chị H đã về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Anh chị đã ly thân và 

không có bất cứ sự hàn gắn nào nữa. Anh H nhận thấy việc tiếp tục duy trì hôn 

nhân như hiện nay cũng không mang lại hạnh phúc cho cả hai bên. Nay chị Nguyễn 

Thị H làm đơn xin ly hôn, anh đồng ý và đề nghị Tòa án nhân dân thành phố H xem 

xét và giải quyết.  

Về con chung: Anh H xác định có hai con chung với chị Nguyễn Thị H là 

cháu Trần GH( sinh ngày 29/8/2008) và cháu Trần CD(sinh ngày 27/7/2010). Nay 
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ly hôn, anh đề nghị được là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con 

chung và không yêu cầu chị Nguyễn Thị H pH cấp dưỡng nuôi con chung.   

Về tài sản chung: Anh H xác định không có tài sản chung và công nợ chung 

với chị Nguyễn Thị H. 

Về án phí: Anh H đề nghị chị H là người nộp án phí ly hôn sơ thẩm. 

Toà án nhân dân thành phố H triệu tập anh Trần Duy H và chị Nguyễn Thị H 

đến Tòa án để làm việc, hoà giải để các đương sự thống nhất giải quyết các vấn đề 

của vụ án nhưng cả anh H và chị H đều đề nghị Tòa án không tiến hành hòa giải và 

không tham gia hòa giải đều vắng mặt, do đó vụ án không tiến hành hoà giải được.  

*, Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H trong quá 

trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý đến trước thời điểm HĐXX nghỉ nghị án thì 

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, thư ký phiên tòa cũng như các đương sự đã thực 

hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về quan hệ hôn nhân : Chị Nguyễn Thị H và anh Trần Duy H đăng ký 

kết hôn ngày 18/2/2008 tại Ủy ban nhân dân phường HT, thành phố H, tỉnh Quảng 

Ninh trên cơ sở tình yêu và tự nguyện, là cuộc hôn nhân tiến bộ được pháp luật 

thừa nhận và bảo vệ. 

Xét yêu cầu ly hôn của chị Nguyễn Thị H và anh Trần Duy H thấy : Sau khi 

kết hôn, vợ chồng anh chị chung sống hòa thuận hạnh phúc đến năm 2014 thì bắt 

đầu phát sinh mâu thuẫn. Chị H cho rằng mâu thuẫn giữa chị và anh H xảy ra trong 

thời gian sống chung vợ chồng là do anh H ngoại tình, thường xuyên về nhà đánh 

đập và không quan tâm đến gia đình. Anh H thường xuyên không có mặt tại nhà và 

không có trách nhiệm đối với gia đình con cái. Giữa chị và anh H không còn tình 

cảm vợ chồng.  

Anh Trần Duy H cũng xác nhận mâu thuẫn vợ chồng xảy ra từ thời điểm 

2014. Nguyên nhân mâu thuẫn là do chị H ra ngoài đi làm, không quan tâm đến gia 

đình nên hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Từ tháng 3 năm 2018 cho 
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đến nay chị H đã về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Anh chị đã ly thân và không có bất cứ 

sự hàn gắn nào nữa. Anh H nhận thấy việc tiếp tục duy trì hôn nhân như hiện nay 

cũng không mang lại hạnh phúc cho cả hai bên. 

Quá trình Tòa án tiến hành giải quyết vụ án, chị H có đơn xin từ chối hòa 

giải, anh H cũng có quan điểm đề nghị Tòa án không tiến hành hòa giải cho anh 

chị. Phiên hòa giải được mở ra để tiến hành hòa giải cho mâu thuẫn của anh chị 

nhưng chị H, anh H từ chối và giữ nguyên toàn bộ quan điểm như anh đã trình bày 

trong bản tự khai và tại phiên tòa anh H và chị H vẫn giữ nguyên quan điểm xin 

được ly hôn. 

Ngoài ra, tại Biên bản xác minh tại tổ dân khu phố thể hiện: “ Chị H và anh 

H trong quá trình chung sống đã xảy ra xích mích cãi vã lẫn nhau, thậm chí xảy ra 

đánh đập. Sau thời gian được gia đình và tổ dân hòa giải, vợ chồng quay về đoàn tụ 

nhưng được một thời gian lại xảy ra tình trạng cãi vả đánh chửi nhau. Trước tết 

năm 2018, vợ chồng anh chị xảu ra tình trạng đánh đập và chính quyền địa pH pH 

can thiệp. Hiện nay chị H không còn chung sống với anh H tại địa pH....”  

Từ những nhận định trên, xét thấy : mâu thuẫn vợ chồng giữa chị Nguyễn 

Thụi H và anh Trần Duy H là trầm trọng, đã diễn ra trong thời gian dài. Chị H và 

anh H không còn tH yêu, quan tâm, giúp đỡ nhau, không cùng nhau chia sẻ, thực 

hiện các công việc gia đình, mục đích hôn nhân không đạt được. Căn cứ  khoản 1 

Điều 56 của Luật hôn nhân và gia đình, Tòa án chấp nhận yêu cầu chị Nguyễn Thị 

H về việc xin được ly hôn với anh Trần Duy H.  

[2] Về con chung : Quá trình chung sống vợ chồng anh chị có 02 con chung 

là Trần GH(sinh ngày 29/8/2008) và cháu Trần CD(sinh ngày 27/7/2010). Chị H và 

anh H không thống nhất được với nhau về việc nuôi con chung. Hội đồng xét xử 

nhận thấy nguyện vọng được nuôi con chung của cả anh H và chị H đều là những 

nguyện vọng chính đáng của mỗi người làm cha, làm mẹ. Chị H và anh H đều có 

điều kiện về chỗ ăn, chỗ ở và chăm sóc con chung tốt như nhau. Tuy nhiên, xét 

nguyện vọng của hai cháu trong quá trình Tòa án lấy lời khai đều thể hiện các cháu 

có nguyện vọng và mong muốn được ở với mẹ. Hội đồng xét xử nhận thấy nguyện 

vọng của hai cháu Trần GHvà Trần CDlà chính đáng. Ngoài ra, tại biên bản lấy lời 

khai tại Tòa án và biên bản lấy lời khai của các cháu tại trường tiểu học cơ sở 

Nguyễn Bá Ngọc thể hiện: cả hai cháu đều có nguyện vọng ở cùng với mẹ. Để đảm 



 5 

bảo quyền lợi trẻ em và nguyện vọng chính đáng của hai cháu, việc giao 02 con 

chung cho chị H trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng là phù hợp và vẫn đảm bảo cho các 

cháu có điều kiện được chăm sóc và phát triển đầy đủ. 

Về tài sản chung: Chi Nguyễn Thị H và anh Trần Duy H xác định không có 

tài sản chung và công nợ chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Tòa án 

không đề cập giải quyết. 

Về án phí: Chị Nguyễn Thị H pH chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

     QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 28, khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Khoản 1, Điều 56; 57, 81, 82 và Điều 83 Luật Hôn nhân gia và gia đình năm 2014; 

Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định 

án phí và lệ phí Toà án. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị H.    

- Về hôn nhân: Chị Nguyễn Thị H được ly hôn anh Trần Duy H. 

-  Về con chung: Giao hai con chung Trần GH( sinh ngày 29/8/2008) và 

cháu Trần CD(sinh ngày 27/7/2010) cho chị Nguyễn Thị H trực tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục đến khi mỗi con chung đến tuổi thành niên ( đủ 18 tuổi). Anh Trần 

Duy H không pH cấp dưỡng nuôi con chung và có quyền thăm nom, chăm sóc, 

giáo dục con chung không ai được cản trở. 

- Về án phí: Chị Nguyễn Thị H ph¶i chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

300.000đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nép là 

300.000 đồng (Ba tr¨m ng×n ®ång) theo biªn lai sè 0003125 ngµy 20/3/2018 cña 

Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù thµnh phè H¹ long. Chị H đã nộp đủ án phí dân sự sơ 

thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt nguyên đơn, bị đơn. Báo cho các đương sự 

biết được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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N¬i nhËn: 
-  Toµ ¸n nh©n d©n tØnh Qu¶ng ninh; 
-  ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp; 
-   C¬ quan thi hµnh ¸n; 
-  UBND phường HT, TP. H; 
-   C¸c ®­¬ng sù; 
-   L­u hå s¬, VP.n  

T.M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Thị Yến 

 

 

 


